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I. Phần trắc nghiệm (7 điểm). 
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Xô?
	A. En-xin.	B. Pu-tin.	C. Goóc-ba-chốp.	D. Medvedev.
Câu 2. Phần lớn các nước châu Á giành được độc lập vào thời gian nào?
	A. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.	B. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.
	C. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.	D. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.
Câu 3. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô được đánh dấu bởi sự kiện nào?
	A. Ngày 6/9/1991, Quốc hội bãi bỏ hiệp ước Liên bang năm 1922.
	B. Ngày 25/12/1991, lá cờ đỏ búa liềm trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
	C. Ngày 29/8/1991, Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.
	D. Ngày 21/12/1991, các nước cộng hoà tuyên bố độc lập.
Câu 4. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách – mở cửa vào thời gian nào?
	A. Tháng 12/1968.	B. Tháng 10/1949.	C. Tháng 12/1958.	D. Tháng 12/1978.
Câu 5. Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực thực phẩm nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?
	A. Cách mạng xanh.	B. Cách mạng phần mềm.
	C. Cách mạng công nghiệp.	D. Cách mạng chất xám.
Câu 6. Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô (3/1985), Goóc-ba-chốp đã thực hiện điều gì?
	A. Đường lối cải tổ.	B. Tăng cường quan hệ với Mĩ
	C. Hợp tác với các nước phương Tây.	D. Tiếp tục thi hành chính sách cũ.
Câu 7. Nhận định nào sau đúng nhất về Ga-ga-rin?
	A. Người đầu tiên bay lên sao Hoả.
	B. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng.
	C. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.
	D. Người đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.
Câu 8. Tháng 7 năm 1995 Việt Nam gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ mấy?
	A. Thứ 7 của ASEAN.	B. Thứ 6 của ASEAN.
	C. Thứ 8 của ASEAN.	D. Thứ 9 của ASEAN.
Câu 9. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
	A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
	B. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.
	C. Sự ra đời của khối ASEAN.
	D. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh.
Câu 10. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc nổ ra sớm nhất ở khu vực nào?
	A. Nam Á.	B. Đông Nam Á.	C. Mĩ La-tinh.	D. Bắc Phi.
Câu 11. Năm 1960 ở châu Phi đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?
	A. Nhân dân An-giê-ri giành độc lập.
	B. Nhân dân Mô-dăm-bích giành thắng lợi.
	C. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.
	D. Có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
Câu 12. Chính sách đối ngoại của Liên Xô (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX) là gì?
	A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
	B. Đặt quan hệ với các nước lớn.
	C. Duy trì hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
	D. Chỉ quan hệ với các nước XHCN.
Câu 13. Hậu quả nghiêm trọng nhất mà công cuộc cải cách ở Liên Xô đã mang lại là gì?
	A. Nhiều cuộc bãi công bùng nổ khắp ở đất nước.
	B. Mâu thuẫn sắc tộc gay gắt, nhiều nước cộng hòa đòi li khai.
	C. Kinh tế tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng.
	D. Đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn và sụp đổ.
Câu 14. Theo hiệp ước Ba-li, yếu tố nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Asean?
	A. Chỉ sử dụng vũ lực khi có sự đồng ý của 2/3 số nước thành viên.
	B. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
	C. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
	D. Hợp tác và phát triển có hiệu quả.
Câu 15. SEV là tên gọi viết tắt của tổ chức nào?
	A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.	B. Liên minh châu Phi.
	C. Liên minh châu Âu.	D. Hội đồng tương trợ kinh tế.
Câu 16.Nội dung nào không phải là ý nghĩa của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949)?
	A. Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.
	B. Kết thúc ách nô dịch của đế quốc và phong kiến.
	C. Làm sụp đổ cơ bản hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
	D. Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Âu sang Á.
Câu 17. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ hợp tác giữa các nước Xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chính là gì?
	A. Sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển.
	B. Cùng chung mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ.
	C. Củng cố tiềm lực quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
	D. Chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chung hệ tư tưởng Mác - Lê-nin, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.
Câu 18. Quốc gia đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm 1957 là nước nào?
	A. Nhật Bản.	B. Liên Xô.	C. Anh.	D. Mĩ.
Câu 19. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại đâu?
	A. Xin-ga-po.	B. Băng cốc (Thái Lan).
	C. Ma-ni-la (Phi-líp-pin).	D. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a)
Câu 20. Nguyên nhân nào quan trọng nhất khiến Liên Xô phải khôi phục kinh tế ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	A. Bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh.
	B. Thu được nhiều chiến phí.
	C. Bị các nước phương Tây bao vây, cô lập.
	D. Chiếm được nhiều thuộc địa.
Câu 21. Tình hình nổi bật của các nước châu Á trước chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
	A. Các nước châu Á nằm trong  mặt trận đồng minh chống phát xít và đã giành được độc lập.
	B. Các nước châu Á đều là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
	C. Hầu hết các nước châu Á đều chịu sự bóc lột nô dịch của các nước đế quốc thực dân.
	D. Tất cả các nước châu Á đều là nước độc lập.

Câu 22. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào giành được độc lập sớm nhất ở Đông   Nam Á?
	A. Việt Nam.	B. Ma-lai-xi-a.	C. Lào.	D. In-đô-nê-xi-a.
Câu 23. Tổ chức nào dưới đây được coi là liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước XHCN Đông Âu?
	A. NATO.	B. ANZUS.	C. Vác-sa-va.	D. SEATO.
Câu 24. Tuyên bố Băng Cốc (8/1967) xác định mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần gì?
	A. Thúc đẩy cuộc chiến tranh nhân dân.
	B. Mở rộng các thành viên của ASEAN.
	C. Duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
	D. Tự quyết của các dân tộc trong khu vực.
Câu 25. Năm 1999, Trung Quốc đã thu hổi chủ quyền đối với nước nào?
	A. Ma Cao.	B. Hồng Kông.	C. Đài Loan.	D. Thượng Hải.
Câu 26. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao nhằm lật đổ ách thống trị của nước nào?
	A. Thực dân Tây Ban Nha.	B. Phát xít I-ta-li-a.
	C. Thực dân Bồ Đào Nha.	D. Phát xít Nhật.
Câu 27. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của thực dân phương Tây, ngoại trừ nước nào?
	A. Lào.	B. Việt Nam.	C. Xing-ga-po.	D. Thái Lan.
Câu 28. Mĩ không còn nắm giữ thế độc quyền về vũ khí nguyên tử kể từ sau sự kiện nào?
	A. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
	B. Anh thử thành công bom nguyên tử.
	C. Ấn Độ thử thành công bom nhiệt hạch.
	D. Trung Quốc chế tạo thành công bom nguyên tử.

II. Phần tự luận (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Theo em, việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo ra thời cơ và thách thức gì?
Câu 2 (1 điểm). Từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, theo em Việt Nam cần rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?








Mã đề LS901	Trang Seq/Seq
